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1 2034200032 HUỲNH TRUNG TÍNH 02/05/2001 Lớp 11DHNA1 12 8.53 70 Khá 40% 8,100,000 3,240,000

2 2034208880 NGUYỄN THỊ THU THẢO 20/01/2002 Lớp 11DHNA3 12 8.53 70 Khá 40% 8,100,000 3,240,000

3 2034208888 TRANG THỊ THẢO VI 07/05/2002 Lớp 11DHNA3 12 8.35 70 Khá 40% 8,100,000 3,240,000

4 2034208895 LÂM THƯ TRÚC 05/01/2002 Lớp 11DHNA3 14 8.24 70 Khá 40% 9,800,000 3,920,000

5 2034208962 NGUYỄN VĂN TIỀN 10/07/2002 Lớp 11DHNA3 13 8.01 70 Khá 40% 8,950,000 3,580,000

6 2034200175 NGUYỄN HỒNG HIẾU 01/09/2001 Lớp 11DHNA3 12 7.99 70 Khá 40% 8,100,000 3,240,000

7 2034208906 NGUYỄN DUY BẢO 25/06/2002 Lớp 11DHNA3 12 7.83 70 Khá 40% 8,294,000 3,317,600

8 2030200524 CAO THỊ KIỀU TIÊN 15/03/2002 Lớp 11DHQTDVNH1 10 9.3 111 Xuất sắc 100% 6,300,000 6,300,000

9 2030202142 DƯƠNG THỊ NHẬT VY 13/01/2002 Lớp 11DHQTDVNH6 12 8.63 89 Giỏi 60% 7,624,000 4,574,400

10 2030200088 TRẦN ĐẠI PHÚ 18/09/2002 Lớp 11DHQTDVNH3 14 8.54 80 Giỏi 60% 9,835,000 5,901,000

11 2030200079 NGÔ THỊ HỒNG NGÂN 19/02/2002 Lớp 11DHQTDVNH5 12 8.43 90 Giỏi 60% 7,624,000 4,574,400

12 2030200111 NGUYỄN HUỲNH GIA HỘ 05/01/2002 Lớp 11DHQTDVNH2 12 8.43 82 Giỏi 60% 7,625,000 4,575,000

13 2030202073 NGUYỄN THỊ TUYẾT NGÂN 16/12/2002 Lớp 11DHQTDVNH7 12 8.33 85 Giỏi 60% 7,624,000 4,574,400

14 2030200169 NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM 24/06/2002 Lớp 11DHQTDVNH3 10 8.28 88 Giỏi 60% 6,300,000 3,780,000

15 2030200304 NGUYỄN THỊ NHƯ THẮM 18/01/2002 Lớp 11DHQTDVNH5 12 8.25 87 Giỏi 60% 7,624,000 4,574,400

16 2030200302 NGUYỄN THỊ THU THAO 25/01/2002 Lớp 11DHQTDVNH4 12 8.22 81 Giỏi 60% 7,624,000 4,574,400

17 2030202119 NGUYỄN THỊ THI TRANG 18/10/2002 Lớp 11DHQTDVNH7 12 8.22 80 Giỏi 60% 7,624,000 4,574,400

18 2030209532 LÊ THỊ BÍCH TRÂM 17/11/2002 Lớp 11DHQTDVNH8 10 8.12 80 Giỏi 60% 6,300,000 3,780,000

19 2030200719 NGUYỄN HUỲNH TUẤN KHA 27/12/2002 Lớp 11DHQTDVNH2 12 8.83 77 Khá 40% 7,624,000 3,049,600

20 2030209591 LƯƠNG VĂN CẦN 30/08/2002 Lớp 11DHQTDVNH8 10 8.76 70 Khá 40% 6,300,000 2,520,000

21 2030202083 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 08/05/2002 Lớp 11DHQTDVNH6 10 8.68 70 Khá 40% 6,300,000 2,520,000

22 2030209536 LÊ TUẤN VIỆT 27/12/2002 Lớp 11DHQTDVNH8 10 8.66 70 Khá 40% 6,300,000 2,520,000

23 2030200249 VÕ THỊ THÚY HẰNG 08/09/2002 Lớp 11DHQTDVNH5 12 8.63 70 Khá 40% 7,624,000 3,049,600

24 2030209541 BÙI LÊ MINH LUẬN 08/12/2002 Lớp 11DHQTDVNH8 12 8.62 78 Khá 40% 7,624,000 3,049,600

25 2030200620 NGUYỄN HÀ NGUYÊN 02/02/2002 Lớp 11DHQTDVNH5 10 8.6 70 Khá 40% 6,300,000 2,520,000

26 2030200717 NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM 09/01/2002 Lớp 11DHQTDVNH5 12 8.57 74 Khá 40% 8,170,000 3,268,000

27 2030200025 LÊ ĐƯỜNG KIM HOÀN 02/10/2001 Lớp 11DHQTDVNH1 10 8.56 74 Khá 40% 6,300,000 2,520,000

28 2030202084 LÊ THỊ THANH NHI 10/06/2002 Lớp 11DHQTDVNH6 12 8.55 70 Khá 40% 7,624,000 3,049,600

29 2030200583 DIỆP TRƯỜNG GIANG 10/10/2002 Lớp 11DHQTDVNH1 10 8.52 70 Khá 40% 6,300,000 2,520,000

30 2030209669 LÝ THỊ HỒNG THƯƠNG 27/09/2002 Lớp 11DHQTDVNH2 12 8.52 70 Khá 40% 7,760,000 3,104,000

31 2030200036 NGUYỄN THỊ DIỆU THANH 07/04/2002 Lớp 11DHQTDVNH3 10 8.52 70 Khá 40% 6,300,000 2,520,000

32 2030200501 NGUYỄN THỊ THANH THÚY 05/02/2002 Lớp 11DHQTDVNH4 12 8.52 70 Khá 40% 8,000,000 3,200,000

33 2030200265 PHAN THỊ CẨM TIÊN 11/08/2002 Lớp 11DHQTDVNH4 10 8.52 70 Khá 40% 6,300,000 2,520,000
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34 2030209607 HỒ GIA NGHI 23/06/2002 Lớp 11DHQTDVNH8 10 8.52 70 Khá 40% 6,300,000 2,520,000

35 2030200246 HUỲNH THỊ THANH THÚY 01/01/2002 Lớp 11DHQTDVNH1 10 8.5 70 Khá 40% 6,300,000 2,520,000

36 2030200515 TRẦN MINH HẢI 01/05/2002 Lớp 11DHQTDVNH4 12 8.5 70 Khá 40% 8,170,000 3,268,000

37 2038203038 ĐỖ TRƯƠNG THÚY VY 09/02/2002 Lớp 11DHQTDVNH1 13 8.49 70 Khá 40% 9,085,000 3,634,000

38 2030202019 ĐỖ THỊ HOÀN DIỆU 20/08/2002 Lớp 11DHQTDVNH6 12 8.48 70 Khá 40% 7,560,000 3,024,000

39 2030202006 NGUYỄN THỊ HUYỀN CHÂU 29/03/2002 Lớp 11DHQTDVNH7 10 8.48 70 Khá 40% 6,300,000 2,520,000

40 2030202022 NGUYỄN THỊ MINH ĐỨC 28/12/2002 Lớp 11DHQTDVNH6 12 8.47 78 Khá 40% 7,624,000 3,049,600

41 2030200143 CHÂU THỊ HOÀI TÍCH 19/04/2002 Lớp 11DHQTDVNH4 12 8.47 70 Khá 40% 7,624,000 3,049,600

42 2030200319 NGUYỄN KIM THÙY 23/03/2002 Lớp 11DHQTDVNH5 12 8.47 70 Khá 40% 7,624,000 3,049,600

43 2030202044 LÊ VĂN HỌC 01/09/2002 Lớp 11DHQTDVNH5 10 8.46 70 Khá 40% 6,300,000 2,520,000

44 2030200059 PHƯƠNG MỸ NGỌC 27/09/2002 Lớp 11DHQTDVNH5 10 8.46 70 Khá 40% 6,300,000 2,520,000

45 2030209531 LÊ THỊ ANH THƯ 15/09/2002 Lớp 11DHQTDVNH8 12 8.45 77 Khá 40% 7,624,000 3,049,600

46 2028202026 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG THẢO 07/07/2002 Lớp 11DHDD1 16 8.21 70 Khá 40% 11,020,000 4,408,000

47 2028202009 NGUYỄN TRIỆU MINH KHOA 14/02/2002 Lớp 11DHDD1 15 8.09 70 Khá 40% 10,170,000 4,068,000

48 2028204623 NGUYỄN NGUYÊN DƯƠNG 26/07/2002 Lớp 11DHDD2 15 8.02 74 Khá 40% 10,054,000 4,021,600

49 2028209012 ĐỖ THỊ TUYẾT NGÂN 16/01/2002 Lớp 11DHDD2 15 7.98 74 Khá 40% 10,170,000 4,068,000

50 2028200013 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 08/05/2002 Lớp 11DHDD1 15 7.97 70 Khá 40% 10,170,000 4,068,000

51 2024200404 PHÙNG THỊ HỒNG ĐÀO 12/03/2002 Lớp 11DHQTDVLH1 10 9.6 88 Giỏi 60% 6,300,000 3,780,000

52 2024202039 BÙI VĨ KHANG 27/04/2002 Lớp 11DHQTDVLH3 10 9.54 80 Giỏi 60% 6,300,000 3,780,000

53 2024202083 NGUYỄN PHẠM UYÊN PHƯƠNG 02/07/2002 Lớp 11DHQTDVLH3 10 8.6 80 Giỏi 60% 6,300,000 3,780,000

54 2024209350 ĐINH NỮ THẢO NHI 20/07/2002 Lớp 11DHQTDVLH4 10 8.58 113 Giỏi 60% 6,300,000 3,780,000

55 2024200020 TRẦN QUANG TÚ 27/08/2002 Lớp 11DHQTDVLH2 10 8.54 90 Giỏi 60% 6,300,000 3,780,000

56 2024200161 NGUYỄN THỊ THUÝ VI 20/01/2002 Lớp 11DHQTDVLH1 10 8.32 152 Giỏi 60% 6,300,000 3,780,000

57 2024200239 LÊ THỊ HẠNH THẢO 22/03/2001 Lớp 11DHQTDVLH1 10 8.22 95 Giỏi 60% 6,300,000 3,780,000

58 2024202012 NGUYỄN TRUNG DÂN 05/11/2002 Lớp 11DHQTDVLH3 14 8.2 104 Giỏi 60% 9,460,000 5,676,000

59 2024200031 HUỲNH THỊ THÚY HẰNG 15/08/2002 Lớp 11DHQTDVLH1 10 8.2 100 Giỏi 60% 6,300,000 3,780,000

60 2024200053 NGUYỄN THANH THÙY 16/02/2002 Lớp 11DHQTDVLH1 10 8.2 80 Giỏi 60% 6,300,000 3,780,000

61 2024200273 TRẦN MINH HIẾU 24/08/2001 Lớp 11DHQTDVLH2 10 8.1 82 Giỏi 60% 6,300,000 3,780,000

62 2024204106 NGUYỄN THÁI THÙY NHI 09/03/2002 Lớp 11DHQTDVLH3 15 8.04 81 Giỏi 60% 9,950,000 5,970,000

63 2024200115 BÙI QUẾ LIÊN 30/10/2002 Lớp 11DHQTDVLH1 12 8.02 80 Giỏi 60% 7,760,000 4,656,000

64 2024209124 HUỲNH NGỌC TUẤN 30/04/2002 Lớp 11DHQTDVLH4 10 9.66 70 Khá 40% 6,300,000 2,520,000

65 2024200277 BÙI NGUYỄN GIA LẠC 26/10/2002 Lớp 11DHQTDVLH2 10 9.58 74 Khá 40% 6,300,000 2,520,000

66 2024200024 DƯƠNG NGUYỄN HỒNG NGỌC 01/04/2002 Lớp 11DHQTDVLH1 10 9.56 74 Khá 40% 6,300,000 2,520,000

67 2024202026 DOÃN THỊ MỸ HẠNH 20/08/2002 Lớp 11DHQTDVLH3 10 9.52 76 Khá 40% 6,300,000 2,520,000

68 2024200216 VÕ THỊ MINH TÂM 03/01/2002 Lớp 11DHQTDVLH1 10 9.52 74 Khá 40% 6,300,000 2,520,000

69 2024202019 VÕ VĂN DƯƠNG 11/04/2002 Lớp 11DHQTDVLH3 10 9.34 70 Khá 40% 6,300,000 2,520,000

70 2024203017 PHAN NGỌC NHAN 23/03/2002 Lớp 11DHQTDVLH4 12 9.23 70 Khá 40% 7,965,000 3,186,000

71 2024202101 TRẦN MINH THƯ 29/10/2002 Lớp 11DHQTDVLH3 10 8.98 70 Khá 40% 6,300,000 2,520,000



72 2024209332 ĐỖ THỊ QUỲNH ANH 15/06/2002 Lớp 11DHQTDVLH1 12 8.72 75 Khá 40% 8,000,000 3,200,000

73 2024202130 NGUYỄN THỊ NHƯ Ý 30/09/2002 Lớp 11DHQTDVLH3 10 8.7 70 Khá 40% 6,300,000 2,520,000

74 2024209248 ĐẶNG THỊ MỸ LINH 17/10/2002 Lớp 11DHQTDVLH5 15 8.69 70 Khá 40% 9,950,000 3,980,000

75 2024209144 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 08/09/2002 Lớp 11DHQTDVLH4 10 8.6 76 Khá 40% 6,300,000 2,520,000

76 2024200223 VÕ THỊ HOÀI NHƯ 13/10/2002 Lớp 11DHQTDVLH2 10 8.6 74 Khá 40% 6,300,000 2,520,000

77 2024200009 PHẠM THỊ KIM MY 30/04/2002 Lớp 11DHQTDVLH1 10 8.54 70 Khá 40% 6,300,000 2,520,000

78 2024209317 PHẠM HUỲNH THANH TRÚC 19/10/2002 Lớp 11DHQTDVLH5 10 8.54 70 Khá 40% 6,300,000 2,520,000

79 2024209123 PHAN THỊ MINH NGUYỆT 12/11/2002 Lớp 11DHQTDVLH5 10 8.52 70 Khá 40% 6,300,000 2,520,000

80 2024202095 LÊ CHÍ THANH 29/08/2002 Lớp 11DHQTDVLH3 13 8.51 70 Khá 40% 8,490,000 3,396,000

81 2038200271 LÊ THÀNH TÀI 30/11/2001 Lớp 11DHQTKS3 10 8.92 87 Giỏi 60% 6,300,000 3,780,000

82 2038204161 BÙI THỊ THANH THÚY 03/07/2002 Lớp 11DHQTKS8 10 8.44 98 Giỏi 60% 6,300,000 3,780,000

83 2038200022 NGUYỄN BẢO KHANH 08/12/2002 Lớp 11DHQTKS2 10 8.32 94 Giỏi 60% 6,300,000 3,780,000

84 2038209423 TRẦN THỊ QUÝ 30/12/2002 Lớp 11DHQTKS7 10 8.32 80 Giỏi 60% 6,300,000 3,780,000

85 2038202188 NGÔ THỊ BÍCH TRÂM 07/09/2002 Lớp 11DHQTKS5 10 8.24 80 Giỏi 60% 6,300,000 3,780,000

86 2038203019 CHÂU HỮU DUYÊN 15/05/2001 Lớp 11DHQTKS5 12 8.2 123 Giỏi 60% 7,740,000 4,644,000

87 2038209521 NGUYỄN THỊ HOÀI PHƯƠNG 27/11/2002 Lớp 11DHQTKS8 12             8.17 80 Giỏi 60% 7,624,000 4,574,400

88 2038200334 TÀO VIỄN DƯƠNG 26/11/2002 Lớp 11DHQTKS1 10 9.02 70 Khá 40% 6,300,000 2,520,000

89 2038209453 LÊ THÀNH LỘC 18/08/2002 Lớp 11DHQTKS7 10 9 70 Khá 40% 6,300,000 2,520,000

90 2038209427 TRẦN ĐÌNH ANH THI 11/06/2002 Lớp 11DHQTKS7 12 8.85 70 Khá 40% 7,740,000 3,096,000

91 2038209421 HỒ THỊ NGỌC THẮM 31/05/2002 Lớp 11DHQTKS7 10 8.68 70 Khá 40% 6,300,000 2,520,000

92 2038209444 NGUYỄN THỊ THANH TRÀ 10/01/2002 Lớp 11DHQTKS8 14             8.60 76 Khá 40% 9,405,000 3,762,000

93 2038203002 NGUYỄN PHƯƠNG THỊNH 29/09/2002 Lớp 11DHQTKS7 10 8.6 70 Khá 40% 6,300,000 2,520,000

94 2038209422 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM 18/11/2002 Lớp 11DHQTKS8 10 8.54 70 Khá 40% 6,300,000 2,520,000

95 2038209485 NGUYỄN THỊ THANH THỦY 23/03/2002 Lớp 11DHQTKS7 10 8.52 70 Khá 40% 6,300,000 2,520,000

96 2038202030 MANG THỊ THÙY DUNG 23/09/2002 Lớp 11DHQTKS3 10 8.5 70 Khá 40% 6,300,000 2,520,000

97 2038200177 NGUYỄN THỊ MỸ HẢO 08/06/2002 Lớp 11DHQTKS1 10 8.48 70 Khá 40% 6,300,000 2,520,000

98 2038200060 KHƯU THỊ THANH HẰNG 15/10/2001 Lớp 11DHQTKS1 13             8.45 72 Khá 40% 8,286,000 3,314,400

99 2038200166 TRỊNH HUỲNH THANH TRÚC 04/05/2002 Lớp 11DHQTKS1 10 8.44 70 Khá 40% 6,300,000 2,520,000

100 2038209442 BÙI THỊ QUẾ TRÂM 16/09/2002 Lớp 11DHQTKS8 10 8.42 70 Khá 40% 6,300,000 2,520,000

101 2038200025 ĐẶNG KHẮC BĂNG TÂM 28/09/2002 Lớp 11DHQTKS1 10 8.4 70 Khá 40% 6,300,000 2,520,000

102 2038200035 BÙI THỊ KIM HƯƠNG 23/07/2002 Lớp 11DHQTKS1 10 8.38 70 Khá 40% 6,300,000 2,520,000

103 2038200081 NGUYỄN NGỌC VÂN KHÁNH 01/01/2002 Lớp 11DHQTKS2 10 8.36 70 Khá 40% 6,300,000 2,520,000

104 2038202088 BÙI THÀNH LỢI 06/11/2002 Lớp 11DHQTKS4 10 8.36 70 Khá 40% 6,300,000 2,520,000

105 2038200116 PHAN THỊ MỸ NGÂN 03/08/2002 Lớp 11DHQTKS3 10 8.36 70 Khá 40% 6,300,000 2,520,000

106 2038202210 TẠ ĐÌNH TRƯƠNG 10/11/2002 Lớp 11DHQTKS4 10 8.36 70 Khá 40% 6,300,000 2,520,000

107 2038202227 NGUYỄN THỊ XUYẾN 12/03/2002 Lớp 11DHQTKS4 10 8.36 70 Khá 40% 6,300,000 2,520,000

108 2038209435 LÊ NGUYỄN THỊ THỦY LỆ 28/11/2002 Lớp 11DHQTKS7 10 8.36 70 Khá 40% 6,300,000 2,520,000

109 2038200032 PHẠM THỊ THU HƯƠNG 14/06/2002 Lớp 11DHQTKS2 10 8.32 70 Khá 40% 6,300,000 2,520,000



110 2038202209 NGUYỄN THỊ KIỀU TRÚC 11/10/2002 Lớp 11DHQTKS4 10 8.32 70 Khá 40% 6,300,000 2,520,000

111 2038209478 TRẦN THỊ KIỀU OANH 07/08/2002 Lớp 11DHQTKS8 10 8.3 74 Khá 40% 6,300,000 2,520,000

112 2038202220 NGUYỄN VÕ NHẬT UYÊN 04/07/2001 Lớp 11DHQTKS7 10 8.3 70 Khá 40% 6,300,000 2,520,000

113 2038209433 NGÔ THỊ THANH THÙY 22/06/2002 Lớp 11DHQTKS8 13             8.28 70 Khá 40% 8,900,000 3,560,000

114 2038209441 NGUYỄN THỊ KIM LUẬN 01/09/2002 Lớp 11DHQTKS7 10 8.28 70 Khá 40% 6,300,000 2,520,000

115 2038200383 TRẦN HOÀNG TRUNG NAM 13/06/2002 Lớp 11DHQTKS2 10 8.28 70 Khá 40% 6,300,000 2,520,000

116 2038200054 ĐOÀN NGUYỄN GIA TƯỜNG 12/04/2002 Lớp 11DHQTKS2 10 8.28 70 Khá 40% 6,300,000 2,520,000

117 2038209493 NGUYỄN ANH THƯ 27/10/2002 Lớp 11DHQTKS7 10 8.28 70 Khá 40% 6,300,000 2,520,000

118 2038202197 MỴ THỊ TRANG 10/10/2002 Lớp 11DHQTKS4 10 8.28 70 Khá 40% 6,300,000 2,520,000

119 2038200224 ĐOÀN PHƯƠNG VY 21/03/2002 Lớp 11DHQTKS4 10 8.28 70 Khá 40% 6,300,000 2,520,000

120 2038209512 LÂM MINH THƯ 19/12/2002 Lớp 11DHQTKS7 10 8.28 70 Khá 40% 6,300,000 2,520,000

121 2034218770 Lê Phước Thuận 03/05/2003 Lớp 12DHNA02 19 8.44 82 Giỏi 60% 13,706,000 8,223,600

122 2034218691 Đào Huỳnh Tuấn Lợi 04/08/2003 Lớp 12DHNA02 19 8.26 121 Giỏi 60% 13,706,000 8,223,600

123 2034210267 Nguyễn Thái Dương 16/11/2003 Lớp 12DHNA02 19 8.21 98 Giỏi 60% 13,706,000 8,223,600

124 2034210016 Trần Thị Huỳnh Như 04/12/2003 Lớp 12DHNA01 19 8.07 82 Giỏi 60% 13,706,000 8,223,600

125 2034210025 Lê Quang Dũng 12/06/2003 Lớp 12DHNA02 19 8.28 76 Khá 40% 13,706,000 5,482,400

126 2030210076 Huỳnh Thị Quỳnh 02/04/2003 Lớp 12DHQTDVNH01 19 8.73 94 Giỏi 60% 13,330,000 7,998,000

127 2030210410 Nguyễn Hoàng Minh Hằng 16/11/2003 Lớp 12DHQTDVNH05 19 8.52 82 Giỏi 60% 13,330,000 7,998,000

128 2030219364 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 12/08/2003 Lớp 12DHQTDVNH04 19 8.42 86 Giỏi 60% 13,876,000 8,325,600

129 2030219375 Trương Gia Hân 08/01/2003 Lớp 12DHQTDVNH04 19 8.32 80 Giỏi 60% 13,330,000 7,998,000

130 2030219337 Lê Thị Mỹ Diệu 08/12/2003 Lớp 12DHQTDVNH03 19 8.31 88 Giỏi 60% 13,330,000 7,998,000

131 2030219374 Nguyễn Thị Mỹ Hân 28/07/2003 Lớp 12DHQTDVNH05 19 8.29 82 Giỏi 60% 13,330,000 7,998,000

132 2030219423 Nguyễn Thị Kim Lý 22/12/2003 Lớp 12DHQTDVNH03 19 8.28 106 Giỏi 60% 13,330,000 7,998,000

133 2030210407 Nguyễn Thị Mỹ Hiền 05/09/2003 Lớp 12DHQTDVNH02 19 8.27 82 Giỏi 60% 13,330,000 7,998,000

134 2030210204 Hồ Mai Xuân Hoài 14/12/2003 Lớp 12DHQTDVNH01 17 8.2 82 Giỏi 60% 12,006,000 7,203,600

135 2030219498 Phạm Thị Hồng Thắm 09/11/2003 Lớp 12DHQTDVNH03 15 8.19 90 Giỏi 60% 10,682,000 6,409,200

136 2030210272 Trần Thị Thủy Tiên 28/11/2003 Lớp 12DHQTDVNH01 15 8.19 82 Giỏi 60% 10,682,000 6,409,200

137 2028210109 Phạm Thiên Tài 19/03/2003 Lớp 12DHDD01 17 8.11 70 Khá 40% 12,194,000 4,877,600

138 2028210023 Nguyễn Đặng Thảo Vy 23/08/2003 Lớp 12DHDD02 17 7.94 84 Khá 40% 12,154,000 4,861,600

139 2028218884 Hồ Thị Yến Nhi 26/04/2003 Lớp 12DHDD02 17 7.86 82 Khá 40% 12,194,000 4,877,600

140 2028210053 Huỳnh Nguyễn Bảo Ngân 24/05/2003 Lớp 12DHDD01 17 7.74 70 Khá 40% 12,270,000 4,908,000

141 2028218875 Nguyễn Lưu Bảo Ngọc 21/09/2003 Lớp 12DHDD02 19 7.7 119 Khá 40% 13,570,000 5,428,000

142 2028218919 Nguyễn Ngọc Diễm Thuỳ 23/08/2003 Lớp 12DHDD02 15 7.67 78 Khá 40% 10,630,000 4,252,000

143 2024210180 Huỳnh Duy Thái 08/02/2001 Lớp 12DHQTDVLH02 18 8.53 96 Giỏi 60% 12,980,000 7,788,000

144 2024219041 Phan Thị Phúc 20/03/2003 Lớp 12DHQTDVLH03 27 8.35 94 Giỏi 60% 19,190,000 11,514,000

145 2024219067 Lê Hoàng Minh Thư 26/11/2003 Lớp 12DHQTDVLH02 20 8.31 96 Giỏi 60% 14,492,000 8,695,200

146 2024210058 Tô Cao Nguyên 13/06/2003 Lớp 12DHQTDVLH01 28 8.06 87 Giỏi 60% 19,988,000 11,992,800

147 2038219172 Trương Ngọc Linh 01/11/2003 Lớp 12DHQTKS03 16 8.59 80 Giỏi 60% 11,938,000 7,162,800



148 2038219122 Nguyễn Hồng Đào 23/12/2003 Lớp 12DHQTKS04 24 8.5 82 Giỏi 60% 17,184,000 10,310,400

149 2038219153 Lê Thị Thu Hương 11/10/2003 Lớp 12DHQTKS04 17 8.49 92 Giỏi 60% 12,006,000 7,203,600

150 2038219310 Bùi Thị Hải Yến 12/11/2003 Lớp 12DHQTKS05 15 8.47 90 Giỏi 60% 10,682,000 6,409,200

151 2038219250 Nguyễn Ngọc Anh Thư 27/07/2003 Lớp 12DHQTKS04 17 8.38 86 Giỏi 60% 12,006,000 7,203,600

152 2038219295 Nguyễn Thị Tường Vi 28/05/2003 Lớp 12DHQTKS04 22 8.05 82 Giỏi 60% 15,672,000 9,403,200

153 2038219162 Hồ Đông Trúc Lam 08/05/2003 Lớp 12DHQTKS04 17 8.26 70 Khá 40% 12,006,000 4,802,400

154 2038210237 Nguyễn Thị Hồng Ân 09/01/2003 Lớp 12DHQTKS01 16 8.04 78 Khá 40% 11,548,000 4,619,200

155 2038219234 Huỳnh Như Tâm 19/03/2003 Lớp 12DHQTKS05 17 8.02 70 Khá 40% 12,006,000 4,802,400

156 2038210436 Nguyễn Phương Hạ 02/09/2002 Lớp 12DHQTKS02 16 7.98 90 Khá 40% 11,344,000 4,537,600

157 2038219269 Huỳnh Thị Bích Trâm 08/12/2003 Lớp 12DHQTKS04 17 7.98 90 Khá 40% 12,006,000 4,802,400

158 2034225614 Lý Kim Trinh 10/03/2004 Lớp 13DHNA01 18 8.62 139 Giỏi 60% 14,165,000 8,499,000

159 2034223808 Huỳnh Kim Phụng 28/10/2004 Lớp 13DHNA01 18 8.35 90 Giỏi 60% 13,945,000 8,367,000

160 2034221705 Nguyễn Đức Huy 24/12/2004 Lớp 13DHNA01 16 8.23 86 Giỏi 60% 12,705,000 7,623,000

161 2034224660 Hoàng Văn Thái 14/05/2004 Lớp 13DHNA01 18 8.01 88 Giỏi 60% 14,165,000 8,499,000

162 2034225562 Nguyễn Minh Trí 27/12/2004 Lớp 13DHNA01 16 7.99 78 Khá 40% 12,705,000 5,082,000

163 2034226040 Trần Thị Khánh Vy 12/10/2004 Lớp 13DHNA02 18 7.9 70 Khá 40% 14,165,000 5,666,000

164 2034223414 Trần Đỗ Thị Yến Nhi 05/03/2004 Lớp 13DHNA02 18 7.88 76 Khá 40% 14,165,000 5,666,000

165 2030221941 Nguyễn Thị Mỹ Kim 29/10/2004 Lớp 13DHQTDVNH01 19 8.65 86 Giỏi 60% 14,280,000 8,568,000

166 2030220442 Nguyễn Thị Mỹ Cương 29/10/2004 Lớp 13DHQTDVNH01 19 8.63 86 Giỏi 60% 14,280,000 8,568,000

167 2030220045 Trương Kim Ngọc An 21/07/2004 Lớp 13DHQTDVNH02 16 8.51 114 Giỏi 60% 12,090,000 7,254,000

168 2030220209 Nguyễn Thị Hoài Anh 23/10/2004 Lớp 13DHQTDVNH02 19 8.36 90 Giỏi 60% 14,280,000 8,568,000

169 2028226144 Hoàng Thị Kim Yến 06/10/2003 Lớp 13DHDD02 21 8.08 78 Khá 40% 15,540,000 6,216,000

170 2028221123 Lê Thị Hà 15/02/2004 Lớp 13DHDD01 21 7.79 75 Khá 40% 15,404,000 6,161,600

171 2028224469 Trần Trọng Toàn 02/08/2004 Lớp 13DHDD02 19 7.66 98 Khá 40% 14,280,000 5,712,000

172 2028220071 Lục Ngọc An 07/04/2004 Lớp 13DHDD01 16 7.43 76 Khá 40% 12,090,000 4,836,000

173 2024222244 Trần Công Liêm 20/11/2004 Lớp 13DHQTDVLH01 22 8.63 82 Giỏi 60% 16,470,000 9,882,000

174 2024222223 Đỗ Hoàng Minh Lân 26/08/2004 Lớp 13DHQTDVLH01 22 8.4 87 Giỏi 60% 16,470,000 9,882,000

175 2024224030 Huỳnh Kim Quyên 27/11/2004 Lớp 13DHQTDVLH01 22 8.32 88 Giỏi 60% 16,470,000 9,882,000

176 2024224494 Trần Tú Tú 01/03/2004 Lớp 13DHQTDVLH01 18 8.32 82 Giỏi 60% 13,550,000 8,130,000

177 2038220822 Nguyễn Thị Thùy Dương 31/07/2004 Lớp 13DHQTKS02 17 9.14 116 Xuất sắc 100% 12,548,000 12,548,000

178 2038225605 Đoàn Thị Diệu Trinh 25/11/2004 Lớp 13DHQTKS02 18 8.57 88 Giỏi 60% 13,550,000 8,130,000

179 2038222517 Nguyễn Thị Hồng Lưu 20/05/2004 Lớp 13DHQTKS02 18 8.44 86 Giỏi 60% 13,550,000 8,130,000

180 2038221263 Nguyễn Ngọc Hân 31/10/2004 Lớp 13DHQTKS02 21 8.39 104 Giỏi 60% 16,150,000 9,690,000

181 2038223531 Đỗ Phan Tường Như 06/12/2004 Lớp 13DHQTKS02 19 8.36 84 Giỏi 60% 14,690,000 8,814,000

182 2034230045 Phan Nhựt Huy 20/11/2005 Lớp 14DHNA01 16 8.34 96 Giỏi 60% 13,420,000 8,052,000

183 2034230116 Nguyễn Thị Anh Thư 23/07/2005 Lớp 14DHNA01 16 8.08 98 Giỏi 60% 13,420,000 8,052,000

184 2034230131 Cao Thị Trà Uyên 24/11/2005 Lớp 14DHNA02 16 7.84 89 Khá 40% 13,420,000 5,368,000

185 2034230023 Ngô Thị Thùy Dương 20/02/2003 Lớp 14DHNA02 16 7.79 76 Khá 40% 13,420,000 5,368,000



186 2034230016 Nguyễn Ngọc Minh Chi 23/07/2005 Lớp 14DHNA01 16 7.77 70 Khá 40% 13,420,000 5,368,000

187 2034230140 Võ Thị Kim Yến 08/10/2005 Lớp 14DHNA02 16 7.73 74 Khá 40% 13,420,000 5,368,000

188 2030230069 Nguyễn Thị Như Huỳnh 16/09/2005 Lớp 14DHQTDVNH01 16 8.19 93 Giỏi 60% 13,205,000 7,923,000

189 2030230141 Lê Minh Nghĩa 24/02/2005 Lớp 14DHQTDVNH03 16 8.15 88 Giỏi 60% 13,205,000 7,923,000

190 2030230027 Trần Bá Hà Duyên 24/01/2003 Lớp 14DHQTDVNH03 22 8.15 70 Khá 40% 13,205,000 5,282,000

191 2030230185 Hoàng Thị Thanh Phương 23/06/2005 Lớp 14DHQTDVNH02 16 7.99 82 Khá 40% 13,205,000 5,282,000

192 2030230002 Hàn Viết An 19/03/2005 Lớp 14DHQTDVNH01 16 7.96 98 Khá 40% 13,205,000 5,282,000

193 2030230266 Trương Nguyễn Khánh Vy 07/03/2005 Lớp 14DHQTDVNH01 16 7.91 80 Khá 40% 13,205,000 5,282,000

194 2030230149 Trần Thị Như Ngọc 16/01/2005 Lớp 14DHQTDVNH02 16 7.87 80 Khá 40% 13,205,000 5,282,000

195 2030230215 Khấu Thị Hồng Thắm 29/06/2005 Lớp 14DHQTDVNH04 16 7.87 76 Khá 40% 13,205,000 5,282,000

196 2030230231 Lê Thị Minh Thư 17/07/2005 Lớp 14DHQTDVNH03 16 7.81 70 Khá 40% 13,205,000 5,282,000

197 2030230269 Lê Ngọc Như Ý 05/10/2005 Lớp 14DHQTDVNH03 16 7.8 70 Khá 40% 13,205,000 5,282,000

198 2030230046 Nguyễn Ngọc Hân 17/11/2005 Lớp 14DHQTDVNH01 16 7.79 107 Khá 40% 13,205,000 5,282,000

199 2028230006 Trương Quang Anh 06/01/2005 Lớp 14DHDD01 16 8.6 80 Giỏi 60% 13,420,000 8,052,000

200 2028231239 Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh 05/02/2005 Lớp 14DHDD01 16 8.42 82 Giỏi 60% 13,420,000 8,052,000

201 2028231290 Nguyễn Thạch Tâm Nhi 16/12/2005 Lớp 14DHDD02 16 8.11 92 Giỏi 60% 13,420,000 8,052,000

202 2028230009 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 20/03/2005 Lớp 14DHDD02 16 7.96 85 Khá 40% 13,420,000 5,368,000

203 2024230158 Thái Kim Quyên 31/03/2005 Lớp 14DHQTDVLH01 16 8.89 147 Giỏi 60% 12,775,000 7,665,000

204 2024230242 Trần Mai Phương Vy 18/09/2005 Lớp 14DHQTDVLH01 16 8.75 116 Giỏi 60% 12,775,000 7,665,000

205 2024230072 Ngô Huỳnh Kim Khánh 08/09/2005 Lớp 14DHQTDVLH01 16 8.68 83 Giỏi 60% 12,775,000 7,665,000

206 2024230038 Nguyễn Đoàn Chí Hải 05/04/2005 Lớp 14DHQTDVLH01 16 8.56 129 Giỏi 60% 12,775,000 7,665,000

207 2024230184 Tô Hồng Thái 25/12/2005 Lớp 14DHQTDVLH01 16 8.56 99 Giỏi 60% 12,775,000 7,665,000

208 2024230089 Đậu Thị Thảo Ly 10/01/2005 Lớp 14DHQTDVLH01 16 8.54 141 Giỏi 60% 12,775,000 7,665,000

209 2024230191 Nguyễn Vũ Phương Thảo 26/08/2005 Lớp 14DHQTDVLH01 16 8.53 80 Giỏi 60% 12,775,000 7,665,000

210 2024230223 Đào Thị Mỹ Trinh 27/01/2005 Lớp 14DHQTDVLH03 16 8.47 127 Giỏi 60% 12,775,000 7,665,000

211 2024230117 Nguyễn Ánh Ngọc 08/04/2004 Lớp 14DHQTDVLH04 16 8.43 80 Giỏi 60% 12,775,000 7,665,000

212 2024230172 Hồ Nguyễn Cẩm Tiên 30/05/2005 Lớp 14DHQTDVLH01 16 8.41 90 Giỏi 60% 12,775,000 7,665,000

213 2038230209 Phạm Hạnh Phúc 10/01/2005 Lớp 14DHQTKS01 16 8.21 126 Giỏi 60% 12,990,000 7,794,000

214 2038230121 Trần Quang Nhật Linh 07/02/2005 Lớp 14DHQTKS03 16 8.18 88 Giỏi 60% 12,990,000 7,794,000

215 2038230071 Nguyễn Ngọc Hảo 31/10/2005 Lớp 14DHQTKS01 16 8.14 106 Giỏi 60% 12,990,000 7,794,000

216 2038230157 Võ Thị Thanh Ngân 16/04/2005 Lớp 14DHQTKS02 16 8.07 129 Giỏi 60% 12,990,000 7,794,000

217 2038230074 Lê Thị Ngọc Hân 02/10/2005 Lớp 14DHQTKS04 16 8.03 90 Giỏi 60% 12,990,000 7,794,000

218 2038230116 Nguyễn Thị Thùy Linh 08/04/2005 Lớp 14DHQTKS01 16 8.02 80 Giỏi 60% 12,990,000 7,794,000

219 2038230324 Cao Thị Quế Trinh 08/03/2005 Lớp 14DHQTKS05 16 7.99 90 Khá 40% 12,990,000 5,196,000

220 2038230119 Phạm Thị Kim Linh 12/03/2005 Lớp 14DHQTKS03 16 7.98 94 Khá 40% 12,990,000 5,196,000

221 2038230105 Lương Gia Kiện 02/08/2005 Lớp 14DHQTKS03 16 7.98 86 Khá 40% 12,990,000 5,196,000

222 2038230200 Đinh Lương Quỳnh Như 16/11/2005 Lớp 14DHQTKS01 16 7.96 86 Khá 40% 12,990,000 5,196,000

223 2038230354 Nguyễn Nguyên Bảo Xuyên 21/05/2005 Lớp 14DHQTKS01 16 7.95 141 Khá 40% 12,990,000 5,196,000



224 2038230264 Nguyễn Phương Thảo 26/08/2005 Lớp 14DHQTKS01 16 7.95 70 Khá 40% 12,990,000 5,196,000

225 2038230023 Nguyễn Ngọc Hải Bân 23/11/2005 Lớp 14DHQTKS01 16 7.94 100 Khá 40% 12,990,000 5,196,000
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